
Phụ lục II
THỜI GIAN CẬP NHẬT SỐ LIỆU CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2020/QĐ-UBND 
NGÀY 31/8/2020 CỦA UBND TỈNH TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
	STT
	Tên báo cáo
	Đối tượng thực hiện báo cáo
	Cơ  quan nhận báo cáo
	Thời gian cập nhật số liệu trên Hệ thống TTBC tỉnh Đồng Nai
	Đề cương báo cáo/Biểu mẫu báo cáo theo Quyết định 36/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh
	Cơ quan chủ trì, tổng hợp gửi UBND tỉnh

	01
	Báo cáo công tác hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	- UBND các huyện, thành phố.
- Các sở, ban, ngành của tỉnh.
- Hội, Hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh.
	- Cơ quan thường trực Ban hành Động hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai.
	Trước ngày 20 của tháng cuối quý 1,  6 tháng, 9 tháng, và năm 
	Mẫu số 1 - Phụ lục II
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
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	Báo cáo tình hình triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo phân cấp 
	- Chủ đầu tư báo cáo từng dự án cấp tỉnh.

- Chủ đầu tư báo cáo từng dự án cấp huyện.

- Phòng Tài chính kế hoạch báo cáo tổng hợp các dự án cấp huyện.
	- Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận báo cáo từ chủ đầu tư dự án cấp tỉnh và nhận báo cáo từ Phòng Tài chính Kế hoạch.
- UBND cấp huyện nhận báo cáo từ Phòng Tài chính Kế hoạch.
	Trước ngày 20 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	Mẫu số 2 - Phụ lục II
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
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	Báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
	- Các thành viên của Ban Chỉ đạo.
- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.
- UBND các huyện, thành phố.
	Sở Tài nguyên và Môi trường - Thường trực Ban Chỉ đạo dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
	Trước ngày 20 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	Mẫu số 3 - Phụ lục II
	Sở Tài nguyên và Môi trường
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	Báo cáo tình hình triển khai các dự án thoát nước khắc phục tình trạng ngập úng đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	- Các sở, ban, ngành của tỉnh.
- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.
	Sở xây dựng
	Trước ngày 20 tháng 6 và tháng 12 của kỳ báo cáo
	Mẫu số 3 - Phụ lục II
	Sở Xây dựng
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	Báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	- UBND các huyện, thành phố.
- Các sở, ban, ngành của tỉnh.
- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	Trước ngày 20 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	Mẫu số 3 - Phụ lục II
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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	Báo cáo tình hình phát triển đô thị
	- UBND các huyện, thành phố.
- Các sở, ban, ngành của tỉnh.
- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.
	Sở Xây dựng
	Trước ngày 20 tháng 6 và tháng 12 của kỳ báo cáo
	Mẫu số 3 - Phụ lục II
	Sở Xây dựng
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	Báo cáo tình hình phát triển xây dựng
	- UBND các huyện, thành phố.
- Các sở, ban, ngành của tỉnh.
- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.
	Sở Xây dựng
	Trước ngày 20 tháng 6 và tháng 12 của kỳ báo cáo
	Mẫu số 3 - Phụ lục II
	Sở Xây dựng
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	Báo cáo tình hình phát triển nhà ở
	- UBND các huyện, thành phố.
- Các sở, ban, ngành của tỉnh.
- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.
	Sở Xây dựng
	Trước ngày 20 tháng 6 và tháng 12 của kỳ báo cáo
	Mẫu số 3 - Phụ lục II
	Sở Xây dựng
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	Báo cáo tình hình thực hiện và hiệu quả ứng dụng kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở
	- UBND các huyện, thành phố.
- Các sở, ban, ngành của tỉnh.
- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Trước ngày 20/12
	Mẫu số 3 - Phụ lục II
	Sở Khoa học và Công nghệ
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	Báo cáo tình hình phát triển hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
	- UBND các huyện, thành phố.
- Các sở, ban, ngành của tỉnh.
- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.
	Sở Công Thương
	Trước ngày 20 tháng 6 và tháng 12 của kỳ báo cáo
	Mẫu số 3 - Phụ lục II
	Sở Công Thương
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	Báo cáo tình hình phát triển thương mại
	- UBND các huyện, thành phố.
- Các sở, ban, ngành của tỉnh.
- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.
	Sở Công Thương
	Trước ngày 20 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	Mẫu số 4 - Phụ lục II
	Sở Công Thương
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	Báo cáo tình hình phát dịch vụ trên địa bàn tỉnh
	- UBND các huyện, thành phố.
- Các sở, ban, ngành của tỉnh.
- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Trước ngày 20 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	Mẫu số 5 - Phụ lục II
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
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	Báo cáo tình hình quản lý phát triển khu công nghiệp; công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai
	- UBND các huyện, thành phố.
- Các sở, ban, ngành của tỉnh.
- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.
	- Ban Quản lý các Khu công nghiệp
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học
	Trước ngày 20 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	Mẫu số 6 - Phụ lục II
	- Ban Quản lý các Khu công nghiệp
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học
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	Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
	- UBND các huyện, thành phố.
- Các sở, ban, ngành của tỉnh.
- Các cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan.
	- Văn phòng UBND tỉnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Trước ngày 20 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	Mẫu số 7 - Phụ lục II
	-Văn phòng UBND tỉnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư
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	Báo cáo công tác trật tự an toàn xã hội, công tác an toàn giao thông.
	- UBND các huyện, thành phố.
- Các sở, ban, ngành của tỉnh.
	- Công an tỉnh

- Ban An toàn giao thông tỉnh
	Trước ngày 25 hàng tháng, cuối quý 1, 6 tháng, 9 tháng, và năm 
	Mẫu số 8 - Phụ lục II
	Công an tỉnh
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